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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Đ 

TỈNH G 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 14/2019/HSST 

Ngày 03 tháng 5 năm 2019 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH G 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân H 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lƣu T - Nguyên hiệu trưởng Trư ng ti u     số 3 t   tr n Đ,  uyện 

Đ, tỉn  G. 

2. Ông Lê Văn D - Nguyên   ủ t     i n  o n   o  ộng  uyện Đ, tỉn  G. 

- Thư ký phiên tòa: Ông V  Đ c   - T ư ký Tò  án n ân dân  uyện Đ. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh G tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Xuân K - Ki m sát vi n. 
 

Ngày 03 tháng 5 năm 2019, tại Hội trư ng Tò  án n ân dân  uyện Đ, tỉn  G, 

Tò  án n ân dân  uyện Đ xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án  ìn  sự t ụ  ý số 

04/2019/HSST, ngày 16 tháng 01 năm 2019 t eo Quyết   n   ư  vụ án r  xét xử số 

23/2019/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 4 năm 2019  ối với b   áo: 
 

1. Bị cáo th  nh t: Nguyễn Văn B - Sinh năm 1996 tại tỉnh G; Nơi  ư trú: 

Thôn 2, xã ĐR, huyện Đ, tỉnh G; Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Trìn   ộ h c v n: 9/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Cha: Nguyễn Văn L - Sinh 

năm 1975, Mẹ: Đo n T   H - Sin  năm 1975; Gi   ìn  b   áo có 02  n  em,  ớn 

n  t sin  năm 1996 v  n   n  t sin  năm 2001, b   áo     on  ớn n  t trong gi  

 ìn ; b   áo   ư     v ,  on; Tiền án, tiền sự: K ông.  

B  bắt tạm gi m từ ngày 20/9/2018,  iện   ng b  tạm gi m tại N   tạm giữ 

Công  n  uyện Đ. Có mặt tại p i n tò . 
 

2.  ị cáo th  hai: Nguyễn Dƣơng Minh Đ - Sinh ngày: 18/12/2001 tại G; 

Nơi  ư trú: T ôn 4, xã ĐR, huyện Đ, tỉnh G; Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không;Trìn   ộ h c v n: 7/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Cha: Nguyễn 

Duy T - Sin  năm 1972; Mẹ: Dương T   Ho  M - Sin  năm 1975; Gi   ìn  b   áo 

có 04  n      em,  ớn n  t sinh n   n  t sin  năm 2010, b   áo     on t   3 trong 

gi   ìn , b   áo   ư     v ,  on; Tiền án, tiền sự: K ông.  

B   áo tại ngoại    mặt tại p i n tò . 
 

3. Bị cáo th  ba: Trần Văn M - Sinh năm 1996 tại G; Nơi  ư trú: T ôn 2, xã 

ĐR, huyện Đ, tỉnh G;- Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình 

 ộ h c v n: 6/12; Nghề nghiệp: Làm thuê; Cha: Nguyễn Văn B  ( ã   ết), Mẹ: 

Nguyễn T   N - Sin  năm 1975; B   áo    02  n  em,  ớn n  t sin  năm 1996, n   

n  t sin  năm 1997; B   áo   ư     v ,  on; Tiền án, tiền sự: k ông. 

B  bắt tạm gi m từ ngày 20/9/2018,  iện   ng b  tạm gi m tại N   tạm giữ 

Công  n  uyện Đ. C  mặt tại p i n tòa. 
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*  ị hại: 

1. Anh T ần Văn Đ – sin  năm: 1985  

Trú tại: L ng Kop, xã KG,  uyện Đ, tỉn  G. 

C   ơn xin xét xử vắng mặt. 

2. Anh  hạ  Văn   – sin  năm: 1965  

Trú tại: L ng Đ  Hot, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. 

C   ơn xin xét xử vắng mặt. 

3. C   V  Th  T – sin  năm: 1981  

Trú tại: T ôn 4, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. 

C   ơn xin xét xử vắng mặt. 
 

*   ư i c  quy n   i n h a v   iên quan   n v  án:  

1. C   Vƣơng Th  Lệ T – sin  năm: 1970 

Trú tại: T ôn 4, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. 

C   ơn xin xét xử vắng mặt. 

2. Anh Mai Văn H – sin  năm: 1989 

Trú tại: T ôn 3, xã N,  uyện Đ, tỉn  G. 

C   ơn xin xét xử vắng mặt. 

3. Anh Nguyễn Thanh C – sin  năm: 1994 

Trú tại: L ng Đ  Tu , xã ĐSM,  uyện Đ, tỉn  G. 

C   ơn xin xét xử vắng mặt. 

4. Anh Nguyễn Vi   H – sin  năm: 1990 

Trú tại: T ôn 4, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. 

C   ơn xin xét xử vắng mặt. 

5. Anh Đ o Xuân V – sin  năm: 1994 

Trú tại: T ôn 3, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. 

Vắng mặt k ông     ý do. 

6. Anh V  C ng Đ – sin  năm: 1997 

Trú tại: T ôn 3, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. 

C   ơn xin xét xử vắng mặt. 

7. C   Dƣơng Th  Hoa M – sin  năm: 1972 

Trú tại: T ôn 4, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. C  mặt 

8. Anh Nguyễn Duy T – sin  năm: 1972 

Trú tại: T ôn 4, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. C  mặt 

9. C   Đo n Th  H – sin  năm: 1975 

Trú tại: T ôn 2, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. C  mặt 

10. C   Nguyễn Th  N – sin  năm: 1975 

Trú tại: T ôn 2, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. C  mặt 

11. Anh Nguyễn Văn Đ – sin  năm: 2003 

Trú tại: T ôn 2, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. Vắng mặt 

  ư i  ại diện h p pháp: Ông Nguyễn Văn T , sin  năm: 1978 (bố ruột). 

Đ     ỉ: T ôn 2, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. Văng mặt 
 

*   ư i  ại diện h p pháp cho  ị cáo   uy n  ư n   inh Đ: Ông Nguyễn 

Duy T, sin  năm: 1972; b  Dƣơng Th  Hoa M, sin  năm: 1972. C ng       ỉ: T ôn 

4, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G. C  mặt. 
 

*   ư i   o ch a cho  ị cáo   uy n  ư n   inh Đ:  
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B  Nguyễn Ho ng  i  L – Tr  giúp vi n p áp  ý t uộ  trung tâm tr  giúp 

p áp  ý n   nướ  tỉn  G. C  mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo c c   i liệu c    ong h   ơ     n    diễn  i n  ại  i n  ại phiên   a  

nội dung     n  ƣ c         nhƣ  au: 

Trong k oảng t  i gi n từ ng y 17/6/2018  ến ng y 05/7/2018, tr n     b n 

các xã KG và ĐR,  uyện Đ, tỉn  G,  á  b   áo Nguyễn Văn B, Nguyễn Dương Min  

Đ, Trần Văn M v   ối tư ng Nguyễn Văn Đ (Sin  ng y 13/11/2003, trú tại T ôn 2, 

xã ĐR,  uyện Đ, G)  ã 04  ần t ự   iện   n  vi trộm  ắp t i sản, trong       03  ần 

 ủ yếu tố   u t  n  tội p ạm,  ụ t   n ư s u:  

- Lần thứ nhất: Do biết trướ  n   rẫy  ủ   n  Trần Văn Đ (Sin  năm 1985) 

t uộ    ng Kop, xã KG,  uyện Đ, tỉn  G    p ơi n iều Ti u  ạt v  k ông    ngư i 

trông coi, nên vào ngày 16/6/2018, Trần Văn M rủ Nguyễn Văn B   ng  i trộm  ắp 

   bán   y tiền ti u x i v  B  ồng ý. K oảng 19 gi  ng y 17/6/2018, M mang theo 

01   iế   èn pin  ội  ầu rồi  iều k i n xe mô tô (k ông    bi n số)  ủ  M   ở B 

 ến n   rẫy  ủ   n  Trần Văn Đ    trộm  ắp t i sản. M và B dừng xe  á   n   rẫy 

một  oạn rồi  i bộ v o, trèo qu   ử  sổ    v o b n trong (do  ử  sổ   ỉ   e bạt 

k ông     án   ử  v  k ung bảo vệ). Tại  ây, M vá  01 b o Ti u k ô v    y 01 máy 

 ắt sắt n ãn  iệu M kit ,  òn Nguyễn Văn B   y 01  o  ng e n ạ  b uetoot  m ng 

r  nơi    xe mô tô. M  iều k i n xe   ở B vận   uy n t i sản vừ  trộm  ắp  ư   

 ến một  ăn n   b   o ng t uộ  T ôn 5, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G   t gi u. S u   , 

 á  b   áo tiếp tụ  qu y  ại n   rẫy  ủ   n  Đ   y trộm 02 b o Ti u k ô m ng  ến 

 ăn n   b   o ng n y   t gi u rồi B  i   ơi Internet,  òn M  i  ạo mủ   o su. Đến 

k oảng 07 gi  ngày 18/6/2018, M và B d ng xe mô tô  ủ  M   ở số Ti u  ã trộm 

 ắp  ư    ến bán   o b  Vương T   Lệ T (Sin  năm 1970) tại T ôn 5, xã ĐR, 

 uyện Đ, tỉn  G  ư   số tiền 3.300.000  ồng. K i bán t i sản,  á  b   áo n i với b  

T    Ti u  ủ  gi   ìn  m ng  i bán n n b  T k ông biết  ây    t i sản trộm  ắp m  

  . S u    b  T  ũng  ã bán số ti u n y   o ngư i k á  n n k ông t u giữ  ư  .  

Đối với 01  o  b uetoot , B sử dụng  á n ân v   ã gi o nộp   o Cơ qu n 

Cản  sát  iều tr  Công  n  uyện Đ (Cơ qu n  iều tr ). Trần Văn M  ũng  ã gi o 

nộp 01   iế   èn pin  ội  ầu v  xe mô tô sử dụng k i trộm  ắp t i sản. Ri ng 01 

máy  ắt sắt n ãn  iệu M kit   ã b  m t k ông t u giữ  ư  .  

Tại kết  uận   n  giá số 39 ng y 07/8/2018  ủ  Hội  ồng   n  giá t i sản 

 uyện Đ xá    n   á  t i sản do Nguyễn Văn B và Trần Văn M trộm  ắp    tổng tr  

giá 6.575.000  ồng. 

- Lần thứ hai: Ng y 21/6/2018, gặp n  u tại tiệm Internet t uộ  T ôn 4, xã 

ĐR,  uyện Đ, tỉn  G nên Nguyễn Văn B  ã rủ Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Dương 

Min  Đ  i trộm  ắp t i sản t ì Văn Đ và Min  Đ  ồng ý. V o k oảng 23 gi    ng 

ngày, Nguyễn Dương Min  Đ  iều k i n xe mô tô bi n số 81C1-143.43  ủ  gi  

 ìn ,   ở Nguyễn Văn B và Nguyễn Văn Đ  i  ến n   rẫy  ủ   n  Trần Văn Đ 

t uộ    ng Kop, xã KG,  uyện Đ, tỉn  G t eo sự   ỉ dẫn  ủ  B    trộm  ắp t i sản. 

Cá  b    n dừng xe  á   n   rẫy một  oạn rồi  i bộ v o. Tại  ây, Nguyễn Văn Đ 

  ng b n ngo i  ản  giới,  òn Nguyễn Văn B và Nguyễn Dương Min  Đ trèo qua 

 ử  sổ v o n   rẫy   y trộm  á  t i sản gồm: 01 mô tơ  iện  oại máy t i 2,2 Kw; 01 

máy  ắt    n ãn  iệu Sti  v  01 mô tơ  iện n ãn  iệu To n P át 2.2 Kw. Cá  b    n 
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d ng xe mô tô tr n   ở t i sản trộm  ắp  ư    ến   t gi u tại  ăn n   b   o ng 

t uộ  T ôn 5, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G rồi   ng về n   Nguyễn Dương Min  Đ ngủ. 

Đến k oảng 07 gi  ngày 22/6/2018, Nguyễn Dương Min  Đ  iều k i n xe mô tô 

bi n số 81C1-143.43   ở Nguyễn Văn B và Nguyễn Văn Đ  ến nơi   t gi u t i sản 

 ã trộm  ắp. Nguyễn Văn Đ ở  ại ngôi n   n y    ,  òn Nguyễn Dương Min  Đ và 

Nguyễn Văn B  em  á  t i sản  ã trộm  ắp  ư    ến bán   o  n  Nguyễn T  n  C 

(Sin  năm 1994) tại tiệm  iện  ơ Q t uộ    ng Đ  Tu , xã ĐSM,  uyện Đ, tỉn  G 

với số tiền 1.400.000  ồng v   ã ti u x i  á n ân  ết. K i bán t i sản,  á  b    n n i 

với  n  Cần    máy  ủ  gi   ìn  k ông  òn sử dụng n n  n  C k ông biết  ây t i 

sản trộm  ắp m    . Cơ qu n  iều tr   ã t u giữ  ư   01 máy  ắt    n ãn  iệu Sti  

do  n  Nguyễn T  n  C gi o nộp,  òn 02 mô tơ  iện  n  C  ã bán  ại   o ngư i 

k á  k ông rõ   i      n n k ông t u giữ  ư  . Đối với xe mô tô bi n số 81C1-

143.43, quá trìn   iều tr  xá    n  t uộ  sở  ữu  ủ  mẹ b   áo Nguyễn Dương Min  

Đ    b  Dương T   Ho  M. Việ   á  b   áo sử dụng   iế  xe n y   m p ương tiện 

p ạm tội b  M k ông biết n n k ông     ăn       xử  ý. Tại kết  uận   n  giá số 39 

ngày 07/8/2018  ủ  Hội  ồng   n  giá t i sản  uyện Đ xá    n   á  t i sản do 

Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Dương Min  Đ   iếm  oạt    tổng tr  

giá 4.500.000  ồng. 

 - Lần thứ ba: Do biết trướ  n   ông P ạm Văn K (Sin  năm 1965) t uộ  

  ng Đ  Ho  , xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G t ư ng  i   m k ông k     ử  n n ng y 

03/7/2018, Nguyễn Văn Đ rủ Nguyễn Văn B  i trộm  ắp t i sản v  B  ồng ý. S u 

  , B mư n xe mô tô bi n số 61F1-176.71  ủ   n  Vũ Công Đ (Sin  năm 1997, trú 

tại T ôn 3, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G)   ở Văn Đ  ến n   ông P ạm Văn K t eo sự 

  ỉ dẫn  ủ  Văn Đ. K i  ến nơi, n ìn t  y n   ông K k ông k     ử  v  k ông    

ngư i trông  oi n n  ả   i    xe mô tô ở trư ng      ủ  t ôn Đ  Ho   rồi  i bộ qu  

vư n    p   b n  ạn      ến n   ông K. Cả   i   ng  i v o n   n   ông K   y trộm 

 á  t i sản gồm: 01  iện t oại di  ộng (ĐTDĐ) n ãn  iệu S msung Duos, 01 ĐTDĐ 

n ãn  iệu C3 CoGo    trong p òng ngủ v  01 máy bơm nướ  n ãn  iệu TD 3HP    

ở p òng bếp. S u   ,  ả   i   ở máy bơm trộm  ắp  ư    ến bán   o  n  M i Văn 

H (Sin  năm 1989) tại tiệm  iện  ơ Qu ng H t uộ  T ôn 3, xã N,  uyện Đ, tỉn  G 

với số tiền 800.000  ồng v   ã ti u x i  á n ân  ết. K i mu  t i sản,  n  H không 

biết  ây    t i sản do trộm  ắp m     n n k ông     ăn       xử  ý. Ng y 

04/7/2018, Nguyễn Văn B sử dụng   iế  ĐTDĐ n ãn  iệu C3 CoGo  ầm  ố    

mư n số tiền 50.000  ồng từ Vũ Công Đ v  Công Đ  ã bán  ại   o  n  Đ o Xuân V 

(Sin  năm 1994, trú tại T ôn 3, xã ĐR,  uyện Đ, tỉn  G). Còn   iế  ĐTDĐ n ãn 

 iệu S msung Duos, v o ng y 05/7/2018, Nguyễn Văn B  ã gi o   o  n  Nguyễn 

Viết H (Sin  năm 1990, trú tại T ôn 4, xã ĐR)   ủ tiệm    trừ tiền Internet m  B  ã 

  ơi. Cá   n  Đ o Xuân V, Vũ Công Đ v  Nguyễn Viết H  ều k ông biết  á  t i 

sản n y do trộm  ắp m     n n k ông     ăn       xử  ý. Đối với   iế  xe mô tô 

bi n số 61F1-176.71, quá trìn   iều tr  xá    n  t uộ  sở  ữu  ủ   n  Vũ Công Đ, 

việ   á  b   áo sử dụng   iế  xe n y   m p ương tiện p ạm tội  n  Vũ Công Đ 

k ông biết n n k ông     ăn       xử  ý. Cơ qu n  iều tr   ã t u giữ  ư    á  t i 

sản m   á  b    n trộm  ắp    xử  ý t eo quy   n . Tại kết  uận   n  giá số 39 ng y 

07/8/2018  ủ  Hội  ồng   n  giá t i sản  uyện Đ xá    n   á  t i sản do Nguyễn 

Văn B và Nguyễn Văn Đ trộm  ắp    tổng tr  giá 3.555.000  ồng 

- Lần thứ tư: Ngày 05/7/2018, Nguyễn Văn B p át  iện k u n   rẫy  ủ      

Vũ T   T (Sin  năm 1981) tại   ng K ot, xã KG,  uyện Đ, tỉn  G k ông    ngư i 
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trông  oi n n  ã rủ Nguyễn Dương Min  Đ và Nguyễn Văn Đ v o tìm t i sản trộm 

 ắp v   ả   i  ồng ý. V o k oảng 23 gi    ng ng y, Nguyễn Dương Min  Đ  iều 

k i n xe máy bi n số 81HC-8194  ủ  gi   ìn    ở Nguyễn Văn B và Nguyễn Văn 

Đ  i  ến n   rẫy  ủ      Vũ T   T rồi trèo qu  r o  ưới B40 v o trong sân. Cá  b  

cáo d ng  ây sắt ở p òng bếp  ủ  n   rẫy    p á k    v o n   n ưng k ông  ư  . 

Lúc này, B n ìn t  y    01   iế  máy bơm nướ  n ãn  iệu D p ovin  1.5Hp ở dưới 

 o p í  s u n   rẫy n n n i với Min  Đ và Văn Đ   y trộm   iế  máy bơm n y. 

Min  Đ d ng d o    sẵn trong n   bếp  ắt   t dây  iện rồi  ả b    ng kéo máy bơm 

  n rồi m ng về n à Nguyễn Dương Min  Đ   t gi u. Đến ng y 06/7/2018, Min  Đ 

 iều k i n xe mô tô bi n số 81HC-8194   ở t eo Văn Đ m ng   iế  máy bơm  ã 

trộm  ắp  ư    ến bán   o  n  M i Văn H t uộ  T ôn 3, xã N,  uyện Đ, tỉn  G với 

số tiền 300.000  ồng. Số tiền n y  á  b    n  ã ti u x i  á n ân  ết. K i mu    iế  

máy bơm n y,  n  H k ông biết  ây    t i sản do trộm  ắp m     n n k ông     ăn 

      xử  ý v   n  H  ã gi o nộp   iế  máy bơm n y   o Cơ qu n  iều tr . Đối với 

xe xe máy bi n số 81HC-8194, quá trìn   iều tr  xá    n  t uộ  sở  ữu  ủ       ủ  

b   áo Nguyễn Dương Min  Đ    ông Nguyễn Duy T. Việ   á  b    n sử dụng   iế  

xe n y   m p ương tiện p ạm tội, ông Tâm k ông biết n n k ông     ăn       xử 

 ý. Tại kết  uận   n  giá số 39 ng y 07/8/2018  ủ  Hội  ồng   n  giá t i sản  uyện 

Đ xá    n  t i sản do Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Dương Min  Đ 

trộm  ắp    tr  giá 1.500.000  ồng.  

Cáo trạng số 04/CT-VKS ng y 16 t áng 01 năm 2019  ủ  Viện ki m sát n ân 

dân  uyện Đ truy tố b   áo Nguyễn Văn B, Nguyễn Dương Min  Đ, Trần Văn M về 

tội  Trộm  ắp t i sản  t eo k oản 1 Điều 173 Bộ  uật  ìn  sự.  

Tại p i n tò ,  ại diện Viện ki m sát giữ quyền  ông tố vẫn giữ nguy n qu n 

 i m truy tố   n  vi  ủ  b   áo Nguyễn Văn B, Nguyễn Dương Min  Đ, Trần Văn 

M về tội  Trộm  ắp t i sản .  

- Về hình phạt: Căn    khoản 1 Điều 173;  i m b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

 i m g k oản 1 Điều 52 Bộ  uật  ìn  sự. Xử phạt b   áo Nguyễn Văn B m   án từ 

12  ến 15 t áng t . T  i  ạn t  tín  từ ng y 20/9/2018. 

Căn    khoản 1 Điều 173;  i m b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Bộ  uật  ìn  

sự. Xử phạt b  cáo Trần Văn M m   án từ 08  ến 09 tháng tù. T  i  ạn t  tín  từ 

ng y 20/9/2018. 

Căn    khoản 1 Điều 173;  i m b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; 

Điều 91 Bộ  uật  ìn  sự. Xử phạt b  cáo Nguyễn Dương Min  Đ m   án từ 06  ến 

09 tháng tù n ưng   o  ưởng án treo. T  i gi n t ử t á   từ 12  ến 18 t áng, t  i 

 ạn t  tín  từ ng y tuy n án. 

Về vật    ng: Căn    Điều 106 Bộ  uật tố tụng  ìn  sự; 

T    t u ti u  ủy 01   iế   èn pin   iếu sáng,  oại  èn  ội  ầu, n u  en  ã  ư 

  ng k ông sử dụng  ư  . 

- Về án p í: Căn    Điều 135, 136 Bộ  uật tố tụng  ìn  sự năm 2015; Ng   

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016   ủ  Ủy b n t ư ng vụ Quố   ội 

quy   n  về m   t u, miễn, giảm, t u nộp, quản  ý v  sử dụng án p í,  ệ p í Tò  án. 

Buộ   á  b   áo p ải nộp tiền án p í  ìn  sự sơ t ẩm    200.000  

Ngư i b o   ữ    o b   áo Nguyễn Dương Min  Đ t ống n  t  áo trạng truy 

tố  ủ  Viện ki m sát n ân dân  uyện Đ v   ề ng   Hội  ồng xét xử xem xét áp dụng 

 iều 90, 91, 98, 100 Bộ  uật  ìn  sự    xử p ạt b   áo Đ    ìn  p ạt  ải tạo k ông 

gi m giữ từ 6  ến 9 t áng. 
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NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 
 

T ên cơ  ở nội dung     n  căn c    o c c   i liệu  ch ng c    ong h   ơ    

 n  ã  ƣ c  hẩ    a  xé  hỏi    anh luận  ại phiên   a  Hội   ng xé  xử nhận  hấy 

nhƣ  au: 

Về   n  vi, quyết   n  tố tụng  ủ  Cơ qu n  iều tr  Công  n, Viện ki m sát 

nhân dân  uyện Đ trong quá trìn   iều tr , truy tố  ã t ự   iện  úng về t ẩm quyền, 

trìn  tự, t ủ tụ  quy   n   ủ  Bộ  uật Tố tụng  ìn  sự; quá trìn   iều tr  v  tại p i n 

tò , b   áo v  n ững ngư i t  m gi  tố tụng k ông    ý kiến  oặ  k iếu nại gì về   n  

vi, quyết   n   ủ  Cơ qu n tiến   n  tố tụng, ngư i tiến   n  tố tụng. Do   ,  á    n  

vi, quyết   n  tố tụng  ủ  Cơ qu n tiến   n  tố tụng, ngư i tiến   n  tố tụng  ã t ự  

 iện  ều   p p áp v   úng quy   n   ủ  p áp  uật. 

   hành vi b  t u  t  c a b  c o:  L i k  i  ủ  các b   áo, b   ại, ngư i    

quyền   i ng    vụ  i n qu n  ến vụ án trong quá trìn   iều tr  v  tại p i n tò   ôm 

n y p     p với  á  t i  iệu,    ng       tại  ồ sơ vụ án,  ủ  ơ sở kết  uận  á  b  

 áo p ạm tội n ư s u:  

Trong k oảng t  i gi n từ ng y 17/6/2018  ến ng y 05/7/2018, tr n     b n 

các xã KG và ĐR,  uyện Đ, tỉn  G, các b   áo Nguyễn Văn B, Nguyễn Dương Min  

Đ, Trần Văn M  ã   ng n  u 04  ần t ự   iện   n  vi trộm  ắp t i sản. Trong    b  

 áo Nguyễn Văn B 04  ần t  m gi  t ự   iện   n  vi trộm  ắp v o  á  ng y 

17/6/2018, 21/6/2018, 03/7/2018 v  05/7/2018,   iếm  oạt t i sản    tổng tr  giá 

16.130.000  ồng, trong       03  ần   n  vi  ủ yếu tố   u t  n  tội p ạm. B   áo 

Nguyễn Dương Min  Đ 02  ần t  m gi  t ự   iện   n  vi trộm  ắp v o  á  ng y 

21/6/2018 v  05/7/2018, t i sản   iếm  oạt    tổng tr  giá 6.000.000  ồng, trong    

   01  ần   n  vi  ủ yếu tố   u t  n  tội p ạm. B   áo Trần Văn M 01  ần t  m gi  

t ự   iện   n  vi trộm  ắp v o ng y 17/6/2018,   iếm  oạt  t i sản    tr  giá 

6.575.000  ồng v    n  vi  ủ yếu tố   u t  n  tội p ạm. H n  vi p ạm tội  ủ   á  

b   áo  ã   u t  n  tội Trộm  ắp t i sản t eo quy   n  tại k oản 1 Điều 173  ủ  Bộ 

 uật  ìn  sự. Do    Viện ki m sát n ân dân  uyện Đ truy tố  á  b   áo về tội Trộm 

 ắp t i sản t eo k oản 1 Điều 173 Bộ  uật  ìn  sự     úng ngư i,  úng tội v   úng 

p áp  uật. 

Trong vụ án n y,  á  b   áo t ự   iện   n  vi p ạm tội m ng tín     t  ồng 

p ạm n ưng giữ   á  b   áo k ông    sự b n bạ  p ân  ông n iệm vụ  ụ t     o 

từng b   áo, k ông    sự   u kết   ặt   ẽ n n  ây    vụ án  ồng p ạm t uộ  trư ng 

  p giản  ơn.  

B   áo Nguyễn Văn B    ngư i k ởi xướng việ  p ạm tội 02  ần, quá trìn  

p ạm tội r t tí    ự , t ự   iện 04 vụ trộm  ắp t i sản n n b   áo p ải    u trá   

n iệm  ìn  sự c o n  t trong vụ án. 

Đối với b   áo Trần Văn M là ngư i k ởi xướng v  t ự   iện   n  vi p ạm 

tội tí    ự  v o ng y 16/6/2018 n n b   áo p ải    u trá   n iệm  ìn  sự t  p  ơn 

so với b  cáo B n ưng   o  ơn b   áo Đ  . 

B   áo Nguyễn Dương Min  Đ 02  ần t  m gi  t ự   iện   n  vi trộm  ắp 

với v i trò giúp s   vào các ngày 21/6/2018 và 05/7/2018, trong       01  ần  ủ yếu 

tố   u t  n  tội p ạm.  

H n  vi  ủ   á  b   áo    ng i m tr ng, xâm  ại  ến quyền sở  ữu t i sản  ủ  

 ông dân  ư   p áp  uật bảo vệ  ồng t  i  òn   m ản   ưởng x u  ến tìn   ìn   n 

nin  trật tự,  n to n xã  ội tại     p ương. Do vậy b   áo p ải    u  ìn  p ạt tương 

x ng với   n  vi v   ậu quả  ủ  tội p ạm m  mìn  gây r . 
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V  nhân thân, các t nh ti t tăng nặng, gi m nh  t  ch nhi m h nh s : 

Về n ân t ân: Cá  b   áo  ơ bản  ều    n ân t ân tốt. 

Về tìn  tiết tăng nặng: B   áo Nguyễn Văn B 04  ần t ự   iện   n  vi trộm 

 ắp t i sản, trong       03  ần  ủ yếu tố   u t  n  tội p ạm. Do vậy, b   áo p ải 

p ải    u  á  tìn  tiết tăng nặng  ư   quy   n  tại  i m g k oản 1 Điều 52 Bộ  uật 

 ìn  sự.  

Về tìn  tiết giảm n ẹ: Trong quá trìn   iều tr , truy tố v  tại p i n tò ,  á  b  

 áo t  n  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối  ải; Cá  b   áo  ã tá   ộng gi   ìn  k ắ  p ụ  

 ậu quả, bồi t ư ng to n bộ  á  t iệt  ại gây r ; b   ại xin giảm n ẹ trá   n iệm 

 ìn  sự   o  á  b   áo. Đây    n ững tìn  tiết giảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự   o  á  

b   áo  ư   quy   n  tại  i m b, s k oản 1, k oản 2 Điều 51 Bộ  uật  ìn  sự sẽ  ư   

áp dụng   ung   o  á  b   áo. 

Đôi với b   áo Trần Văn M v  Nguyễn Dương Min  Đ p ạm tội  ần  ầu v  

t uộ  trư ng   p ít ng i m tr ng n n  ư   áp dụng t  m  i m i k oản 1  iều 51 Bộ 

 uật  ìn  sự  ối với  á  b   áo; b   áo Nguyễn Văn B    b  nội     iệt s  nên  ư   áp 

dụng tìn  tiết giảm n ẹ quy   n  tại k oản 2  iều 51 Bộ  uật  ìn  sự   o b   áo.  

B   áo Nguyễn Dương Min  Đ    ngư i từ  ủ 16 tuổi  ến dưới 18 tuổi n n 

 òn  ư   áp dụng  á   iều 91 v  k oản 1  iều 101 Bộ luật hình sự    xem xét khi 

 ư ng  ìn   ối với b  cáo 

Căn    v o n ân t ân,  á  tìn  tiết tăng nặng, giảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự 

 ư   áp dụng  ối với  á  b   áo, xét t  y  ề ng   về m    ìn  p ạt t     t  i  ạn 

 ối với  á  b   áo  ủ   ại diện Viện ki m sát n ân dân  uyện Đ        ơ sở. Trong 

  , việ   ề ng     o b   áo Nguyễn Dương Min  Đ  ư    ưởng án treo    p     p 

vì b   áo    nơi  ư trú rõ r ng,  ư    ưởng n iều tìn  tiết giảm n ẹ v     ngư i dưới 

18 tuổi t ự   iện   n  vi p ạm tội với v i trò giúp s  .  

Đối với  ề ng    ủ  ngư i b o   ữ    o b   áo Nguyễn Dương Min  Đ  ề 

ng      xử p ạt b   áo  ìn  p ạt  ải tạo k ông gi m giữ    k ông p     p với hành 

vi, m    ộ t  m gi   ủ  b   áo. Vì vậy, k ông  ư      p n ận. 

Đối với Nguyễn Văn Đ (Sinh ngày 13/11/2003),  ến th i  i m thực hiện hành 

vi trộm cắp tài sản, Đ     ư   ủ 16 tuổi, nên Nguyễn Văn Đ không phải ch u trách 

nhiệm hình sự về tội phạm ít nghiêm tr ng quy   nh tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

hình sự. Vì vậy, không truy c u trách nhiệm hình sự Nguyễn Văn Đ. Ngày 

17/9/2018, Tòa án nhân dân huyện Đ  ã r  quyết   nh áp dụng biện pháp xử lý hành 

  ín   ư  v o trư ng giáo dưỡng  ối với Nguyễn Văn Đ.  
 

   dân s : 

  B   ại Trần Văn Đ  ã n ận  ại t i sản b  m t,  ối với  á  t i sản k ông t u  ồi 

 ư  , gi   ìn   á  b   áo Nguyễn Văn B và Trần Văn M  ã bồi t ư ng   o  n  Đ 

số tiền 4.000.000  ồng (mỗi b n bồi t ư ng 2.000.000  ồng); gi   ìn   á  b   áo 

Nguyễn Văn B và Nguyễn Dương Min  Đ bồi t ư ng   o  n  M i Văn H số tiền 

1.100.000  ồng v  bồi t ư ng   o  n  Nguyễn T  n  Cần số tiền 300.000  ồng 

(mỗi b n bồi t ư ng 700.000  ồng). Hiện  n  Trần Văn Đ,  n  M i Văn H và anh 

Nguyễn T  n  C k ông    y u  ầu bồi t ư ng gì k á . B   ại ông P ạm Văn K và 

b  Vũ T   T  ã n ận  ại t i b  m t và k ông    y u  ầu bồi t ư ng gì. An  Nguyễn 

Viết H v   n  Đ o Xuân V  ũng k ông    y u  ầu bồi t ư ng dân sự. Tại p i n tò  

 ũng k ông  i    ý kiến gì về p ần bồi thư ng dân sự, n n Hội  ồng xét xử miễn 

xét. 
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   v t chứng: 

- Đối với  á  vật    ng b o gồm: 01  o  ng e n ạ  b uetoot , 01 máy  ắt    

n ãn  iệu Sti , 01 ĐTDĐ n ãn  iệu S msung Duos, 01 ĐTDĐ n ãn  iệu C3 CoGo, 

01máy bơm n ãn  iệu TD 3HP, 01 máy bơm n ãn  iệu D p ovin  1.5Hp, Cơ qu n 

Cản  sát  iều tr   uyện Đ  ã quyết   n  trả  ại   o   ủ sở  ữu  

- Đối với   iế  xe mô tô do Trần Văn M d ng   m p ương tiện p ạm tội    t i 

sản  ủ  b   áo M  ư   một ngư i      ng   o    sử dụng  i  ại. K i  ư     o   iế  

xe  ã b  m t bi n số v  gi y  ăng ký xe mô tô, vì t  i gi n  ã  âu n n M k ông n ớ 

      ỉ v  t ông tin  i n  ạ   ủ  ngư i n y, vì vậy,   ư  xá    n   ư   nguồn gố  v  

  ủ sở  ữu. Cơ qu n Cản  sát  iều tr  Công  n  uyện Đ tiếp tụ  tạm giữ   iế  xe 

n y     iều tr  xá  min , k i n o     ăn    sẽ xử  ý s u.  

- Đối với 01   iế   èn pin  ội  ầu do Trần Văn M gi o nộp    t i sản t uộ  sở 

 ữu  ủ  b   áo. Cá  b   áo  ã sử dụng   iế   èn pin n y   m  ông  ụ p ạm tội n n 

 ần t    t u ti u  ủy. 

    n phí: Các b   áo p ải    u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy   n   ủ  p áp 

 uật.  

Vì các  ẽ trên; 

 UYẾT Đ NH: 

Căn    v o: 

- Khoản 1 Đi u 173;  iểm  , s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; Đi u 58 Bộ luật hình 

sự năm 2015  ối với t t cả các bị cáo; 

- Áp d n   iểm i khoản 1  i u 51 Bộ luật hình sự  ối với các bị cáo Tr n Văn 

M v   ị cáo   uy n  ư n   inh Đ; 

- Áp d n   i u 65, 91 v  khoản 1  i u 101 Bộ luật hình sự  ối với bị cáo 

  uy n  ư n   inh Đ; 

-  p d n   iểm   khoản 1 Đi u 52  ộ  uật hình sự  ối với  ị cáo   uy n Văn 

B; 

-  p d n  Đi u 106  ộ  uật tố t n  hình sự; 

- Áp d ng Đi u 135, 136  ộ  uật tố t n  hình sự;  i u 23, 26   hị quy t 

326/2016/U TVQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy  an thư n  v  Quốc hội quy  ịnh 

v  m c thu, mi n  iảm, thu, nộp, quản  ý v  sử d n  án phí v   ệ phí Tòa án. 
 

1. Tuyên bố các b  cáo Nguyễn Văn B, Nguyễn Dương Min  Đ, Trần Văn M 

phạm tội  Trộm cắp tài sản  

Xử p ạt b   áo Nguyễn Văn B 15 (mư i  ăm) tháng tù. T  i  ạn t  tín  từ 

ngày b  bắt tạm giữ, tạm gi m 20/9/2018.   

Xử p ạt b   áo T ần Văn M 09 (chín) tháng tù. T  i  ạn t  tín  từ ng y b  bắt 

tạm giữ, tạm gi m 20/9/2018.   

Xử p ạt b   áo Nguyễn Dƣơng Minh Đ 06 (sáu) tháng tù,   o  ưởng án treo. 

T  i gi n t ử t á   12 t áng. T  i  ạn t  tín  từ ng y tuy n án (03/5/2019). 

Gi o b   áo Nguyễn Dương Min  Đ     o Ủy b n n ân dân xã ĐR,  uyện Đ, 

tỉn  G nơi b   áo  ư trú giám sát, giáo dụ  trong t  i gi n t ử t á  . Trư ng   p b  

 áo t  y  ổi nơi  ư trú t ì áp dụng k oản 1 Điều 69 Luật T i   n  án  ìn  sự. 

Trong t  i gi n t ử t á  , ngư i  ư    ưởng án treo  ố ý vi p ạm ng    vụ 02 

 ần trở   n t ì Tò  án    t   quyết   n  buộ  ngư i  ư    ưởng án treo p ải    p 

  n   ìn  p ạt t   ủ  bản án  ã   o  ưởng án treo. 
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2. Về  ậ  ch ng: T    t u ti u  ủy 01   iế   èn pin   iếu sáng,  oại  èn  ội 

 ầu, n u  en  ã  ư   ng k ông sử dụng  ư  . 

 (Tình trạn  vật ch n  như m  tả tại  iên  ản  iao nhận vật ch n  n  y 22 

tháng 02 năm 2019  i a C  quan cảnh sát  i u tra c n  an huyện Đ v  chi c c thi 

h nh án dân sự huyện Đ). 

3. Về  n phí: Xử buộ  các b   áo Nguyễn Văn B, Trần Văn M v  Nguyễn 

Dương Min  Đ mỗi b  cáo phải ch u 200.000 ồng (hai trăm n hìn  ồn ) án phí 

 ìn  sự sơ t ẩm. 

Cá  b   áo, ngư i b o   ữa, ngư i  ại diện   p p áp   o b   áo, b   ại, ngư i 

   quyền   i ng    vụ  i n qu n  ến vụ án,    quyền k áng  áo bản án n y trong 

t  i  ạn 15 ng y k  từ ngày tuyên án (ngày 03/5/2019),    y u  ầu To  án n ân dân 

tỉn  G xét xử p ú  t ẩm. N ững ngư i t  m gi  tố tụng vắng mặt tại p i n tò     

quyền k áng  áo bản án trong t  i  ạn n y k i n ận  ư   bản án  oặ  bản án  ư   

ni m yết. 

Trư n  h p  ản án  ư c thi h nh theo Đi u 2 Luật Thi h nh án dân sự thì 

n ư i  ư c thi h nh án dân sự, n ư i phải thi h nh án dân sự c  quy n thỏa thuận 

thi h nh án, quy n yêu c u thi h nh án, tự n uyện thi h nh án hoặc  ị cưỡn  ch  thi 

h nh án theo quy  ịnh tại các Đi u 6, 7 v  9 Luật Thi h nh án dân sự; th i hiệu thi 

h nh án  ư c thực hiện theo quy  ịnh tại Đi u 30 Luật thi h nh án dân sự. 
 

Nơi nhận:                                               TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉn  G;                                         THẨM  HÁN - CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
- Sở tư p áp tỉn  G;       

- Công  n  uyện Đ;                         

- VKSND  uyện Đ;                               

- THADS; 

- B   áo; 

- B   ại; 

- Lưu  ồ sơ/VP                                                        Nguyễn Xuân H 


